
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH MÔN NĂNG KHIẾU

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI MÔN NĂNG KHIẾU
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023

KỲ THI NGÀY 12-14 THÁNG 7 NĂM 2023

TT SBD Họ và tên Năm sinh Giới
tính Dân tộc Nơi sinh Số

CCCD/CMND

1 3623001 Y Binh 02/02/2005 Nữ Gia Rai Kon Tum 062305005150

2 3623002 Y Châm 30/01/2004 Nữ Xê Đăng Kon Tum 062304001200

3 3623003 Y Chík 20/04/2005 Nữ Xê Đăng Kon Tum 062305003096

4 3623004 Y Chính 05/09/2005 Nữ Dẻ Kon Tum 062305000970

5 3623005 Y Ly Đi 08/02/2004 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 062304002001

6 3623006 Y Diêm 14/10/2005 Nữ Jơ Lơng Kon Tum 062305001420

7 3623007 Y Linh Diệp 01/02/2005 Nữ Sơ Drá Kon Tum 062305000968

8 3623008 Y Dỏ 19/12/2004 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062304004568

9 3623009 Y Dung 12/12/2005 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062305004214

10 3623010 Y - Đông Giang 03/12/2005 Nữ Sơ Drá Kon Tum 062305001378

11 3623011 Y Ngọc Giang 22/04/2005 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062305002789

12 3623012 Y Gô 23/03/2003 Nữ Ka Dong Kon Tum 062303007401

13 3623013 Y Hà 10/09/2005 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 062305003239

14 3623014 Y Hằng 07/01/2004 Nữ Dẻ Kon Tum 062304003728

15 3623015 Y Hằng 18/09/2004 Nữ Giẻ - Triêng Kon Tum 062304000176

16 3623016 Y Hiến 02/11/2002 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062302000210

17 3623017 Trần Thị Mai Hoa 12/01/2005 Nữ Kinh Kon Tum 062305000399

18 3623018 Y Hoa 17/11/2005 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062305005801

19 3623019 Y Hoanh 10/08/2002 Nữ Gia Rai Kon Tum 062302005291

20 3623020 Y Hội 06/09/2005 Nữ Xê Đăng Kon Tum 062305003309

21 3623021 Y Hồng 08/06/1997 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 062197006007

22 3623022 Y Huận 29/01/2000 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062300001491

23 3623023 Nguyễn Kim Huệ 08/04/2003 Nữ Kinh Kon Tum 233358069

24 3623024 Phạm Thị Thuý Hường 01/09/2004 Nữ Kinh Kon Tum 062304007504

25 3623025 Y Hủy 09/10/2005 Nữ Xê Đăng Kon Tum 062305005895

26 3623026 Y Huyền 04/03/2005 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062305006214

27 3623027 Y Huyện 11/05/2004 Nữ Dẻ Kon Tum 062304003411

28 3623028 Y Huỳnh 30/07/2002 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062302006516

29 3623029 Đặng Kiều Khanh 10/11/2002 Nữ Kinh Quảng Nam 49302012485

30 3623030 Y Khanh 03/12/2005 Nữ Gié Triêng Kon Tum 062305000343

31 3623031 Y Khương 02/11/2001 Nữ Xê Đăng Kon Tum 062301003155

32 3623032 Y Kim 01/01/2005 Nữ Dẻ Kon Tum 062305003516

33 3623033 Y Kim 28/06/2004 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062304001280

34 3623034 Y Kươm 01/11/2005 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 062305007649
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35 3623035 Y Lai 22/04/2005 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062305006413

36 3623036 Y Lam 22/07/2005 Nữ Giẻ triêng Kon Tum 062305005745

37 3623037 Y Lia 09/01/2005 Nữ Ca-Dong Kon Tum 062305006228

38 3623038 Y Linh 06/12/1996 Nữ Giẻ-Triêng Kon Tum 062196005721

39 3623039 Y Linh 09/09/2004 Nữ Dẻ Kon Tum 062304003996

40 3623040 Y Un Xuân Luyến 28/02/2001 Nữ Giẻ-Triêng Kon Tum 062301003029

41 3623041 Y Lý 14/03/2003 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062303002091

42 3623042 Y Lý 26/02/2004 Nữ Giẻ Triêng Kon Tum 062304004719

43 3623043 Y Hồng Mai 27/12/2005 Nữ Hà - Lăng Kon Tum 062305005742

44 3623044 Y Mến 27/06/2001 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062301000739

45 3623045 Phạm Thị Trà My 11/04/2004 Nữ Kinh Hải Dương 030304009971

46 3623046 Y Mi Na 19/04/2005 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 062305005799

47 3623047 Y Nghề 20/10/2003 Nữ Hà Lăng Kon Tum 062303000238

48 3623048 Y Nghiêng 18/06/2005 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062305002786

49 3623049 Y Nghiệt 21/03/2005 Nữ Ca Dong Kon Tum 062305006678

50 3623050 Lương Thị Bích Ngọc 20/02/2004 Nữ Thái Kon Tum 062304001269

51 3623051 Nguyễn Hoàng Thanh Ngọc 04/04/2005 Nữ Kinh Kon Tum 062305000790

52 3623052 Y Ngọc 07/12/2005 Nữ Ha Lăng Kon Tum 062305003595

53 3623053 Y Ngọc 24/10/2005 Nữ Giẻ Triêng Kon Tum 062305003937

54 3623054 Y Ngõng 25/05/2005 Nữ Dẻ Kon Tum 062305007607

55 3623055 Y Nguyên 15/01/2005 Nữ Xê Đăng Kon Tum 062305000948

56 3623056 Huỳnh Thị Nguyệt 01/11/1990 Nữ Kinh Kon Tum 62190001151

57 3623057 Y Nhỉ 04/03/2002 Nữ Mơ Nâm Kon Tum 062302005846

58 3623058 Y Như 20/09/2004 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062304001015

59 3623059 Y Quỳnh Như 10/08/2005 Nữ Triêng Kon Tum 062305000377

60 3623060 Hồ Thị Cẩm Nhung 22/03/1998 Nữ Kinh Kon Tum 062198002869

61 3623061 Y Nhung 28/09/2005 Nữ Dẻ Kon Tum 062305000681

62 3623062 Y Niệm 23/03/2005 Nữ Dẻ Kon Tum 062305000988

63 3623063 Y Phan 10/08/2005 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 062305001736

64 3623064 Y Phận 01/01/1990 Nữ Xê Đăng Kon Tum 062305004346

65 3623065 Y Phận 23/07/2005 Nữ Giẻ Triêng Kon Tum 062305000469

66 3623066 Y Phiến 15/05/2005 Nữ Dẻ Kon Tum 062305006333

67 3623067 Y Hồng Phương 20/11/2001 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062301000146

68 3623068 Nguyễn Thị Phượng 17/02/2005 Nữ Kinh Bình Định 052305008813

69 3623069 Y Chăm Qua 03/08/2004 Nữ Gia Rai Kon Tum 062304005812

70 3623070 Y Quên 02/11/2004 Nữ Ka Dong Kon Tum 062304004785

71 3623071 Y Quý 29/09/2002 Nữ Ka Dong Kon Tum

72 3623072 Y Quyền 07/06/2005 Nữ Dẻ Kon Tum 062305000328

73 3623073 Y Sa 01/10/2005 Nữ Xê Đăng Kon Tum 062305000363

74 3623074 Y LY Sa 03/11/2005 Nữ Triêng Kon Tum 062305000566
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75 3623075 Y Sák 21/12/2004 Nữ Gia Rai Kon Tum 062304007414

76 3623076 Y Tănh 28/08/2005 Nữ Gia Rai Kon Tum 062305005377

77 3623077 Y Thảo 08/05/2005 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062305000436

78 3623078 Y Thiện 28/06/2002 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062302005728

79 3623079 Y Thiếng 26/04/2005 Nữ Xơ Đăng Kon Tum

80 3623080 Nguyễn Thị Thanh Thư 10/08/2005 Nữ Kinh Kon Tum 062305007576

81 3623081 Phạm Thanh Thư 28/10/2004 Nữ Thái Kon Tum 062304000926

82 3623082 Y Thuỳ 10/03/2004 Nữ Ka Dong Kon Tum

83 3623083 Y Thuỷ 30/11/1995 Nữ Gié Triêng Kon Tum 062195005415

84 3623084 Y Thuỵ 30/10/2003 Nữ Xơ Đăng Kon Tum

85 3623085 Y Lệ Thủy 19/01/2005 Nữ Dẻ Kon Tum 062305004558

86 3623086 Y An Tiên 25/08/2004 Nữ Xê Đăng Kon Tum 062304000661

87 3623087 Y Tinh 21/04/2005 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062305006054

88 3623088 Nguyễn Thị Phương Trang 29/11/2005 Nữ Kinh Kon Tum 062305000286

89 3623089 Y Tranh 26/09/2005 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 062305003932

90 3623090 Phạm Thị Trúc 07/05/2004 Nữ Kinh Kon Tum 062304003743

91 3623091 Y Tường 11/11/2005 Nữ Giẻ-Triêng Kon Tum 062305006015

92 3623092 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 06/12/2004 Nữ Kinh Kon Tum 062304005727

93 3623093 Y U 15/06/2005 Nữ Triêng Kon Tum

94 3623094 Y - Uk 09/04/2004 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 062304007579

95 3623095 Trần Nhã Uyên 02/11/2003 Nữ Kinh Kon Tum 062303007128

96 3623096 Y Vân 26/06/2004 Nữ Xơ Đăng Kon Tum

97 3623097 Y Tường Vy 18/11/2004 Nữ Mơ Nâm Kon Tum

98 3623098 Y Xaoh 19/07/2003 Nữ Gia Rai Kon Tum 062303002487

99 3623099 Y Xê 02/04/2005 Nữ Gia Rai Kon Tum 062305007715

100 3623100 Y Xem 01/06/2004 Nữ Mơ Nâm Kon Tum 062304005331

101 3623101 Y- Xuê 12/09/2005 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 062305008373

102 3623102 Y Xưởng 27/02/2005 Nữ Dẻ Kon Tum 062305005644

103 3623103 Y Yanh Yanh 27/01/2003 Nữ Bahnar Kon Tum 062303001565

104 3623104 Đinh Thị Yến 24/08/2004 Nữ Ka Dong Kon Tum 062304006102
Danh sách này có: 104 thí sinh.
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